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                 Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý 

 nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý  

của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

  
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Ngãi; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành quy định phân công nhiệm vụ và 

phối hợp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

  Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.  

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công nhiệm 

vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-48-2015-tt-byt-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-48abc.html
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế Quảng Ngãi 

về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng các phòng 

chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục An toàn thực phẩm (b/c); 

- Viện Pasteur Nha Trang (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức  
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

                SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

QUY ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2024 

của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi) 
 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết phân công nhiệm vụ và phối hợp trong 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế 

về: 

1. Quản lý, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. 

2. Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và tiếp nhận bản 

tự công bố sản phẩm. 

3. Cấp và thu hồi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tổ chức hội nghị, hội 

thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm. 

4. Kiểm tra, hậu kiểm, giám sát và tham mưu xử lý vi phạm về an toàn 

thực phẩm. 

5. Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và khắc phục các sự cố về an toàn 

thực phẩm.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị y tế, gồm:  

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng 

Ngãi, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm;  

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng liên quan có chức 

năng quản lý lĩnh vực y tế cấp huyện (sau đây gọi chung là Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố);  

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế Quân - 

Dân y kết hợp huyện Lý Sơn (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế các huyện, 

thị xã, thành phố);  
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- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực, 

thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. 

Chương II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

 Điều 3. Quản lý, cấp và thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm quản lý, cấp và 

thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với: 

 - Các cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Y tế được quy định tại khoản 5 Điều 37 và quy định tại Phụ lục II Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm do Cục An toàn thực 

phẩm ủy quyền. 

 - Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên 

nhiên, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ 

sung vào thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác không 

được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm, trừ các cơ sở do Cục An toàn thực phẩm quản lý.  

 - Cơ sở vừa sản xuất nước uống đóng chai, vừa sản xuất nước đá dùng 

liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm. 

 - Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến 

thực phẩm (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép kinh doanh). 

  - Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa 

bàn.  

2. Tuyến huyện 

a) Phòng Y tế chủ trì tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố quản 

lý, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với: 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến 

thực phẩm (do UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh). 



3 

 

  

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác không được quy định tại 

danh mục của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trừ các cơ sở 

do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý. 

b) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Phòng Y 

tế quản lý, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Y 

tế; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền vận động việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

3. Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện có loại hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm chưa được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham mưu Sở Y 

tế - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo và phân công quản lý. 

4. Trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quản lý, cấp và thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm 

a) Quản lý, cấp và thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm cho các cơ sở sau đây: 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy 

phép kinh doanh. 

- Căng-tin, bếp ăn tập thể của các cơ sở trong khu công nghiệp; các cơ 

quan, đơn vị nước ngoài đóng trên địa bàn. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND các huyện, thị xã, thành phố 

cấp Giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô 

phục vụ trên 200 suất ăn/lần phục vụ (ngoại trừ cơ sở dịch vụ đám tiệc). 

- Cơ sở có 02 căng-tin, bếp ăn tập thể trở lên, trong đó ít nhất một bếp ăn 

tập thể có quy mô phục vụ trên 200 suất ăn/lần phục vụ do UBND các huyện, thị 

xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

- Căng-tin, bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị ngoài khu công nghiệp 

hoặc trong các sở, ban, ngành, trường học, bệnh viện, cơ sở giáo dục mầm non 

do UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền của tỉnh; UBND hoặc cơ quan có thẩm 

quyền của huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh, Quyết định thành 



4 

 

  

lập nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, có quy mô 

phục vụ trên 200 suất ăn/lần phục vụ. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương quản lý, cấp và thu hồi Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Siêu thị, Trung tâm thương mại, 

chợ cho các cơ sở tại khoản 1 Điều 3 và cơ sở tại điểm a khoản 1 Điều 4 của quy 

định này. 

c) Quản lý an toàn thực phẩm tại khu Du lịch có kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc cấp tỉnh quản lý; các sự kiện, lễ hội, hội nghị được tổ chức trên địa 

bàn do Trung ương và tỉnh tổ chức. 

  2. Tuyến huyện 

  a) Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Quản lý, cấp và thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ đám tiệc do 

UBND huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh. 

 - Quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở tại khu Du lịch có kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý; các sự kiện, lễ hội, hội 

nghị được tổ chức trên địa bàn do huyện, thị xã, thành phố tổ chức. 

 - Quản lý an toàn thực phẩm các căng-tin, bếp ăn tập thể tại các cơ quan, 

đơn vị ngoài khu công nghiệp hoặc trong các sở, ban, ngành, trường học, bệnh 

viện, cơ sở giáo dục mầm non do UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, 

UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền của huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép 

kinh doanh, Quyết định thành lập nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, có quy mô từ 50 đến 200 suất ăn/lần phục vụ; các cơ sở dịch vụ 

đám tiệc, các dịch vụ ăn uống với mục đích phục vụ từ thiện, miễn phí (không 

kể suất ăn phục vụ) không có Giấy phép kinh doanh. 

 b) Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

 - Phối hợp với Phòng Y tế quản lý, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

 - Phối hợp quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở tại khu Du lịch có kinh 

doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý; các sự kiện, 

lễ hội, hội nghị được tổ chức trên địa bàn do huyện, thị xã, thành phố quản lý; 

thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống; tuyên truyền vận động việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

 3. Tuyến xã 

Trạm Y tế phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã tham mưu cho 

UBND xã, phường, thị trấn 
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- Quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể các trường 

học, nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình...) có quy mô kinh doanh dưới 50 suất 

ăn/lần phục vụ; các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống nhỏ lẻ tại các chợ (ngoại trừ chợ hạng 1), chợ di động, chợ tự phát tại 

địa phương, các Lễ hội được tổ chức trên địa bàn do xã, phường, thị trấn tổ chức. 

- Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng hiểu và thực hiện đúng 

các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản 

lý. 

4. Trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 5. Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và tiếp 

nhận bản tự công bố sản phẩm 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm 

 - Cấp và thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 

sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

 - Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm đã qua chế 

biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ 

chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. 

 Điều 6. Cấp và thu hồi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tổ chức 

hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm 

 Cấp và thu hồi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với sản 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

 2. Tuyến huyện 

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND 

huyện, thị xã, thành phố quản lý các tổ chức, cá nhân tổ chức hội thảo, hội nghị, 

sự kiện, giới thiệu thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

 Điều 7. Kiểm tra, hậu kiểm, giám sát và tham mưu xử lý vi phạm về 

an toàn thực phẩm 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm 

  - Thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản, chuyển hồ sơ đến 

cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

theo quy định. 

  - Kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định tại khoản 1 Điều 

3 và khoản 1 Điều 4 quy định này. 
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  - Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thuộc cấp huyện, 

thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, 

sự cố về an toàn thực phẩm. 

  - Kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến huyện, thị xã, 

thành phố và xã, phường, thị trấn. 

  2. Tuyến huyện 

  a) Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố 

  - Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kiểm tra 

liên ngành an toàn thực phẩm. 

  - Kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 

Điều 4 quy định này. 

  - Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thuộc xã, 

phường, thị trấn quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, sự cố về an toàn thực phẩm; 

kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến xã, phường, thị trấn. 

  - Đề xuất với UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc cơ quan có thẩm 

quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định, 

theo dõi việc thực hiện các Quyết định xử phạt. 

  b) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

  - Phối hợp với Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND 

huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra và công tác tổ chức, triển khai 

Đoàn kiểm tra. 

  - Giám sát an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 

Điều 4 quy định này. 

  - Đề xuất với Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra đối 

với các cơ sở không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình 

giám sát, trình UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm theo quy định. 

  - Thực hiện công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. 

  3. Tuyến xã, phường, thị trấn 

    Trạm Y tế phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã tham mưu 

UBND xã, phường, thị trấn:  

  - Kiểm tra an toàn thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố quy định khoản 3 

Điều 4 quy định này. 
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  - Xử lý các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý. 

   4. Tần suất kiểm tra 

  - Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp và khoản 6 Điều 5 Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 

2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định tần suất kiểm tra 

theo kế hoạch không quá 01 lần/năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất. 

  - Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì cơ quan, đơn vị được 

phân công nhiệm vụ quản lý tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm theo yêu cầu 

công việc quản lý hoặc theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên. 

 - Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm 

phải kiểm tra, giám sát việc khắc phục những vi phạm về an toàn thực phẩm của 

cơ sở. 

 5. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm 

 - Hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo của cấp trên và đặc điểm tình hình 

của địa phương, Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thị 

xã, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm trên địa bàn cho năm tiếp theo và gửi Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm để biết.   

 - Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, UBND tỉnh, Sở 

Y tế và yêu cầu trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra 

liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn cho năm tiếp theo gửi Sở Y tế 

để xem xét, phê duyệt theo quy định. 

 6. Tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

 - Kế hoạch kiểm tra phải cập nhật tại phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 

 - Không chồng chéo về đối tượng, nội dung, địa bàn và thời gian kiểm tra. 

Trong trường hợp có sự trùng lặp về kiểm tra của cơ quan quản lý an toàn thực 

phẩm cấp dưới và kiểm tra của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp trên, giữa 

các ngành, các cấp thì xử lý theo thứ tự sau: 

 + Kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kiểm tra của cơ quan cấp trên 

thì thực hiện theo quyết định của cơ quan cấp trên; 

 + Kiểm tra liên ngành trùng với kiểm tra của một ngành thì thực hiện theo 

kiểm tra liên ngành; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-25-2019-tt-byt-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-bo-y-te-423280.aspx
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 + Kiểm tra của cơ quan trực tiếp quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm theo 

nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

tại Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trùng với kiểm tra của cơ quan khác 

thì cơ quan trực tiếp quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm thực hiện kiểm tra.” 

 - Cơ quan cấp dưới chỉ thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cơ quan cấp trên quản lý 

khi có sự ủy quyền. 

 Điều 8. Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các sự cố về an toàn 

thực phẩm 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan đầu mối thực hiện những 

công việc sau:  

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, khắc 

phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

 - Tiến hành điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm khi có vụ ngộ độc thực 

phẩm xảy ra trên địa bàn. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tìm nguyên nhân gây 

ngộ độc thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc; thông 

tin đại chúng để cộng đồng cảnh giác. 

 - Tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

- Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tiến hành điều tra, 

giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm khi có nghi ngờ là nguyên nhân 

gây ra ngộ độc thực phẩm; xử lý vệ sinh môi trường, vệ sinh cơ sở theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công. 

- Thực hiện kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm phục vụ cho công 

tác điều tra ngộ độc thực phẩm; gửi mẫu thực phẩm, bệnh phẩm lên tuyến trên 

khi cần thiết. 

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Đặng Thùy Trâm, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 Tổ chức cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, lấy 

mẫu bệnh phẩm. Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong công tác 

điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.  

4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, khắc 

phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 
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 - Kịp thời thông báo tình hình ngộ độc thực phẩm cho tuyến trên; tiến 

hành điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm, 

gửi mẫu theo quy định khi có nghi ngờ là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực 

phẩm xảy ra trên địa bàn. 

 - Tổng hợp, báo cáo theo quy định hiện hành. 

5. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều 

tra, giám sát, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc 

và xử lý thực phẩm gây ngộ độc; thông tin đại chúng để cộng đồng cảnh giác. 

 6. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

 - Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã xây dựng Kế hoạch và 

tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Kịp thời thông báo tình hình về vụ ngộ độc thực phẩm cho tuyến trên; tổ 

chức sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm nghi ngờ 

gây ngộ độc thực phẩm; tiến hành điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm xảy ra trên 

địa bàn; tổng hợp, báo cáo theo quy định hiện hành; thông tin đại chúng để cộng 

đồng cảnh giác. 

 - Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác điều tra, truy xuất 

nguồn gốc và xử lý ngộ độc thực phẩm. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

 Khi Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh ban hành các quy 

định, hướng dẫn thực hiện việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có nội 

dung khác với quy định này thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Chính 

phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. 

 Điều 10. Điều khoản thi hành 

Các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung vướng mắc, tổng hợp báo cáo Sở Y tế để 

điều chỉnh kịp thời./. 
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